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Bài giảng này thuộc Grammar của Language Focus của Unit 5 và 10 các em nhé. 

1. Form:  

 

 

2. You can use passive voice for any verb tenses: 

Chúng ta có thể chuyển sang câu bị động đối với mọi thì của động từ trong tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng ta 

chỉ đổi được sang bị động nếu câu đó có tân ngữ (O). Và trong bài học này thì chúng ta chỉ học dạng bị 

động của những dạng thì của động từ đã học trong chương trình tiếng Anh 10. 

 

 Active Passive 

Present simple S + V+ O S + am/is/are + PII + (by O) 

Present progressive S + am/is/are + Ving + O S +am/is/are + being + PII (by O) 

Present perfect  S + has/have + PII + O S + has/have +been+ PII + (by O) 

Past simple  S + Ved+ O S +was/were + PII + (by O) 

Past perfect S + had + PII S + had + been + PII + (by O) 

Be going to S + tobe going to V S + tobe going to be PII +(by O) 

Will  S + will + V + O S + will + be +PII 

Can  S + can + V + O S + can + be + PII 

 

3. Common mistakes:  

4. Exercises: Unit 5 page 61& Unit 10 page 111 

Giáo viên: Nguyễn Thị Phƣơng 

Nguồn     :  Hocmai.vn 

PASSIVE VOICE  

(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) 

Giáo viên: NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 

Đây là tài liệu tóm lược kiến thức đi kèm với bài giảng Bài 18. Passive Voice thuộc khóa học 

Tiếng Anh 10 – Cô Nguyễn Thị Phương tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức của 

phần này, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng bài giảng. 
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